
Ngân sách Nguồn khác

ĐẤT

Đất phục vụ hoạt động sự nghiệp

Đất phục vụ hoạt động sự nghiệp

giáo dục và đào tạo

Diện tích khuôn viên đất Trạm Púng 2009 1 2133

Điểm trường Quảng Lâm 2010 1 500

Diện tích khuôn viên đất Tàng Phon 2019 1 600

Diện tích khuôn viên đất Huổi Sái Lương 2019 1 600

Diện tích khuôn viên đất  Dền Thàng 2018 1 250

Diện tích khuôn viên đất Huổi Lắp 1 2019 1 500

Diện tích khuôn viên đất Huổi Lắp 2 2022 1 200 Từ thiện

Diện tích khuôn viên đất Nậm  Chà Nọi 1 2013 1 500

Diện tích khuôn viên đất Nậm Chà Nọi 2 2019 1 300 Từ thiện

5583

Nhà, công trình xây dựng

Nhà cấp III

Nhà cấp IV

3 dãy Nhà lớp học ở Trung Tâm 2009 6 288

3 phòng làm việc 2009 2 45

Nhà bếp ở Trung tâm 2018 3 15

3 Nhà vệ sinh Trung tâm 2009 1 15

Tổng diện tích khuôn viên toàn trường

Thời điểm báo cáo: 31/12/2024

Chi tiết tài sản đến bậc: ….

                                                   ĐVT cho: Diện tích đất là: m2; diện tích nhà là: m2; Số lượng nhà là: Cái/chiếc; Giá trị là: đồng
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BÁO CÁO TÀI SẢN NHÀ NƯỚC CỦA ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP SỬ DỤNG

Bộ, nghành, tỉnh: Điện Biên Biểu số: 01A-ĐK/TSNN

Tên đơn vị: Trường Mầm non Quảng Lâm

Mã đơn vị: 1093721



2 Phòng lớp học Bản Quảng Lâm 2010 1 96

2 Phòng công vụ bản Quảng Lâm 2010 1 30

Nhà vệ sinh bản Quảng Lâm 2010 15

Nhà lớp học Bản Tàng Phon 2019 2 48

Nhà Vệ sinh Bản Tàng Phon 2019 1 15

 Phòng lớp học bán kiên cố Bản Huổi 

Sái Lương
2019

2
96

 Phòng lớp học  kiến cố ở Bản Huổi Sái 

Lương
2019

2
96

Nhà lớp học Bản Dền Thàng 2018 1 48

Phòng  lớp học Bản Huổi Lắp 1 2019 2 96

Nhà vệ Bản Huổi Lắp 1 2019 1 15

Nhà lớp học Bản Huổi Lắp 2 2022 1 48

Phòng lớp học Bản Nậm Chà Nọi 1 2013 2 96

Nhà công vụ Bản Nậm Chà Nọi 1 2013 1 15

Nhà vệ Bản Nậm Chà Nọi 1 2013 1 15

Phòng lắp ghếp  Bản Nậm Chà Nọi 2 2019 1 48

Phòng Kiên cố 2019 1 48

Nhà công vụ Bản Nậm Chà Nọi 2 2019 15

1.203

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên,đóng dấu)

Tổng diện tích công trình xây dựng toàn trường




